
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC 

CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/4/2021 

Tiếng Nhật (B2) 

STT Họ và tên Lớp Mã SV 

1 Nguyễn Thị Hương 16CNJ01 417121161111 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo 17CNJ03 417170205 

3 Thái Thị Nhật Muông 17CNJ03 417170197 

4 Lê Thị Ngọc Viên 17CNJ03 417170217 

5 Hồ Nguyễn Thảo Hiếu 17CNJ01 417170120 

6 Phan Thị Phương Ngọc 17CNJ01 417170129 

7 Nguyễn Thị Thường 17CNJ01 417170138 

8 Phạm Thị Thanh Tâm 17CNJ01 417170136 

9 Nguyễn Thị Lệ Hằng 17CNJ01 417170117 

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17CNJ01 417170125 

11 Đỗ Thị Bảo Châu 17CNJ02 417170149 

12 Lê Văn Anh 16CNJ01 417121161101 
 


